
STT ĐƠN VỊ
TẬP THỂ

LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

BẰNG KHEN 

BỘ GTVT 

(1) (2) (3) (4)

1 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN x

2 PHÒNG ĐÀO TẠO x x

3 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ x x

4 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN x

5 PHÒNG KHCN & HTQT x

6 PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC x

7 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC x x

8 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN x

9 KHOA CÔNG TRÌNH x

10 Bộ môn Đƣờng bộ, Khoa Công trình x x

11 Bộ môn Cầu - Hầm, Khoa Công trình x

12 Bộ môn Cảng - Công trình biển, Khoa Công trình x x

13 Bộ môn Kết cấu - Vật liệu, Khoa Công trình x

14 Bộ môn Đo đạc - KSCT, Khoa Công trình x

15 Bộ môn Xây dựng DD và CN, Khoa Công trình x x

16 Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình x

17 Bộ môn Thí nghiệm công trình, Khoa Công trình x

18 Bộ môn Tin học công trình, Khoa Công trình x

19 Văn phòng khoa, Khoa Cơ khí x

20 Bộ môn Máy xây dựng, Khoa Cơ khí x

21 Bộ môn Đầu máy - TX và TĐ Metro, Khoa Cơ khí x

22 Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ khí x x

23 Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi, Khoa Cơ khí x

24 KHOA KINH TẾ VẬN TẢI x x

25 Văn phòng khoa, Khoa Kinh tế vận tải x

26 Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải x

27 Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải x

28 Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế vận tải x

29 Bộ môn Logistics và VTĐPT, Khoa Kinh tế vận tải x

30 Bộ môn Tài chính ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải x

31 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN x x

32 Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản x

33 Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học cơ bản x

34 Bộ môn Hóa, Khoa Khoa học cơ bản x
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35 Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp, Khoa Khoa học cơ bản x

36 Tổ Văn phòng, Khoa Công nghệ thông tin x

37 Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin x

38 Bộ môn Đƣờng lối CM của ĐCSVN, Khoa LLCT x

39 Bộ môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị x x

40 Bộ môn Giáo dục pháp luật, Khoa Lý luận chính trị x

41 KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC x x

42 BỘ MÔN GIÁO DỤC QP - AN x

43 Tổ Công nghệ ô tô, Trung tâm Công nghệ Cơ khí x

44 BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT x

45 KHOA CƠ SỞ KỸ THUẬT x

46 Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu, Khoa CSKT x

47 Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Khoa Cơ sở kỹ thuật x

48 Phòng Tài chính - Kế toán, Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên x x

49 Phòng Đào tạo, Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên x x

50 Bộ môn Chính trị, Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên x

51 Bộ môn Công trình, Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên x

2


